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1. Tìm trong bài đọc và viết lại tiếng chứa vần : 

- ưu: .........................; oat:.......................;ây:................................ 
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 – TH Văn Đức 

1 

Người chuyên săn bắt thú rừng và chim 

                        
Đọc thành tiếng:               

Nhanh trí 

Thợ săn 

Suy nghĩ nhanh, ứng phó nhanh 
Vùng vẫy 

                        
Dựa vào bài đọc, thực hiện các yêu cầu sau:               

Một con kiến không may bị rơi xuống nước. Nó 

vùng vẫy và la lên: 

- Cứu tôi với, cứu tôi với! 

Nghe tiếng kêu cứu của kiến, bồ câu nhanh trí 

nhặt một chiếc lá thả xuống nước. Kiến bám vào 

chiếc lá và leo được lên bờ. 

Hoạt động liên tiếp để cố thoát khỏi  

một tình trạng nào đó. 

 

Một hôm, kiến thấy người thợ săn đang ngắm bắn bồ câu. Ngay 

lập tức, nó bò đến, cắn vào chân anh ta. Người thợ săn giật mình. Bồ 

câu thấy động liền bay đi. 

Bồ câu tìm đến chỗ kiến, cảm động nói: 

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ. 

Kiến đáp: 

- Cậu cũng đã giúp tớ thoát chết mà. 

Cả hai đều rất vui vì đã giúp nhau. 
(Theo Ê-đốp) 

 



 

 

3. Viết 1 câu trong đó có chứa từ “nhanh trí”: 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

4. Kiến gặp sự cố gì? 

      a. Bị rơi xuống hố cát.   

      b. Bị rơi xuống nước.  

      c. Bị bác thợ săn bắn. 

5. Khi kiến gặp nạn, ai đã cứu kiến? 

a. chiếc lá    b. bác thợ săn        c. bồ câu 

6. Bồ câu đã làm gì để cứu kiến? 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

7. Chuyện gì xảy ra với bồ câu? 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

8. Kiến đã cứu bồ câu bằng cách nào? 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

9. Con học được điều gì từ câu chuyện này? 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

10. Hãy kể về một việc tốt mà con đã làm để giúp bạn? 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 



 

 

 
          

      

     

 

a. Nam ........................... nghĩ ngay ra lời giải cho câu đố. 

b. Ông kể cho em nghe một câu chuyện ......................................... 

c. Bị kiến đốt bất ngờ, người đi săn .................................................... 

d. Chúng em luôn .................................. để cùng tiến bộ. 
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Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm               

                        
Quan sát tranh và viết câu phù hợp để kể lại câu chuyện            

3 

Để cứu bồ câu, .... Bồ câu Ǉìm ΑĞn... 
  

MŎ cΪ kΗĞn... 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

 

Bồ câu thả... 

 

giật mình, nhanh trí, cảm động, giúp nhau, cứu 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ..............   ơi thương lấy ............. cùng 

         Tuy rằng khác .................... nhưng chung một .......................... 
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                        Nối               

Điền vào chỗ trống rồi viết lại câu ca dao sau:              6 

B 

 

T 

bí                giống               giàn              bầu 

 


